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Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

1 21111002 Nguyễn Tấn An DH21CN
2 21111185 Bùi Thụy Quỳnh Anh DH21CN
3 20111169 Phạm Thị Hồng Ánh DH20CN
4 21111012 Hứa Gia Bảo DH21TA
5 20112191 Hồ Hữu Bình DH20TY
6 21111202 Nguyễn Văn Cường DH21CN
7 23112037 LÊ NGUYỄN LÂM DANH DH23TYB
8 20111177 Nguyễn Quỳnh Dao DH20CN
9 21111218 Nguyễn Thành Duy DH21TA

10 21111219 Tống Nguyễn Quang Duy DH21CN
11 21112423 Trần Thị Bạch Dương DH21TYA
12 21111215 Trương Cao Dương DH21CN
13 21111036 Huỳnh Hoàng Hà DH21CN
14 21112438 Nguyễn Thị Thu Hằng DH21TYB
15 22112096 NGUYỄN HIỀN DH22TYB
16 21112450 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa DH21TYB
17 21112453 Lò Thị Hòa DH21TYA
18 21111250 Nguyễn Phi Hùng DH21CN
19 20112245 Phạm Trần Gia Huy DH20TY
20 21112098 Huỳnh Hoàng Khang DH21TYA
21 22112156 CHU THỊ TÚ LIÊN DH22TYA
22 21112116 Lâm Thị Mỹ Linh DH21TYB
23 21112496 Lương Thị Thùy Linh DH21TYA
24 21112505 Nguyễn Duy Luân DH21TYB
25 21112519 Hoàng Nhật Minh DH21TYB
26 21111293 Nguyễn Hải Nam DH21TA
27 21112142 Nguyễn Tuyết Ngân DH21DY
28 20112293 Vòng Gia Nghĩa DH20TY
29 20112294 Đinh Tú Ngọc DH20TY
30 20111247 Trần Thị Hồng Ngọc DH20TA
31 20111065 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên DH20CN
32 21112561 Hồng Nhi DH21TYA
33 20111258 Lưu Tịnh Như DH21CN
34 21112184 Đồng Minh Phát DH21TY
35 21111110 Mai Hữu Phúc DH21CN
36 21111112 Trần Gia Phúc DH21TA
37 22111092 NGUYỄN LÊ MINH QUÂN DH22CN
38 21112196 Nguyễn Minh Quân DH21TYA
39 21111333 Đoàn Kim Qúy DH21CN
40 21111343 Phạm Văn Thái DH21TA



41 21111137 Trương Lê Như Thảo DH21CN
42 21111345 Vũ Thị Thắm DH21CN
43 21112640 Lê Thị Anh Thi DH21TYB
44 21111361 Trần Lê Thuận DH21TA
45 21112237 Mai Thị Quỳnh Thư DH21TYA
46 22112343 HOÀNG THỊ THÙY TIÊN DH22TYB
47 21111150 Ngô Thuỳ Trang DH21CN
48 21111374 Đinh Hoàng Bảo Trâm DH21CN
49 21111148 Trần Nguyễn Ngân Trâm DH21CN
50 21111180 Trần Thị Huyền Trâm DH21TA
51 21112687 Huỳnh Khánh Trí DH21TYA
52 21112693 Lê Trịnh Hoàng Trúc DH21TYB
53 21111396 Nguyễn Thanh Tùng DH21CN
54 21111397 Nguyễn Thanh Tùng DH21CN
55 21112715 Hồ Huy Việt DH21TYB
56 22112412 ĐINH HUỲNH TƯỜNG VY DH22TYA
57 21112725 Nguyễn Kiều Vy DH21TYA
58 22112424 VŨ NGỌC UYÊN VY DH22TYA


